
燃 や せ る ご み burnable garbage 可燃垃圾 RÂC KHÔNG CHÂY ĐƯƠC

ポリ容器
Plastic container
塑料容器
CHAI NHƯA

衣類
clothing
服装
Quần áo

ビニール
vinyl
乙烯基塑料
TƯI NILÔNG

プラスチック
Plastic products
塑胶制品
Sản phẩm nhựa

アルミ箔
Aluminum foil
铝箔
Giấy nhôm

紙屑
Paper scraps
纸屑
Giấy vụn

ペットボトル
PET bottles
PET瓶
CHAI NƯƠC

革製品
Leather goods
皮具
Đô DA

生ごみ
Kitchen waste
生垃圾
RÂC TƯƠI

出典：経済産業省ウェブサイトhttps://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html
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燃えないごみ incombustible garbage 不可燃垃圾 RÂC KHÔNG CHÂY ĐƯƠC

ガラス
Glass
玻璃
Thủy tinh、kính

陶器類
Pottery
陶器
Đồ GÔM

瓶
Bottle
瓶子
LỌ Chai thủy tinh

鍋
pot
锅
Nồi

ポット
Electric kettle
电热水壶
Ấm đun nước điện

空き缶
empty can
空罐
lon rỗng

出典：経済産業省ウェブサイトhttps://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html
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